
Mã trận: Giờ:

Số áo TĐ DB K Số áo TĐ

3 Bùi Trọng Nghĩa X 1 Trần Thế Kiệt (GK)

5 Phạm Hữu Tường O 2 Phạm Xuân Bình V

6 Vũ Minh Tuấn O 3 Nguyễn Huy Hoàng

7 Nguyễn Tiến Duy V 4 Trần Văn Vũ V

8 Nguyễn Huy Cường V 5 Nguyễn Minh Huy

9 Trịnh Hoài Nam X 7 Nguyễn Đình Việt

11 Nguyễn Văn Việt X 8 Võ Văn Đông

12 Nguyễn Xuân Ngọc X 9 Nguyễn Cửu Huy Hoàng

14 Nguyễn Hải Huy V 10 Huỳnh Văn Thanh V

15 Đào Nhật Minh V 11 Nguyễn Viết Bính

16 Trần Thành Trung (GK) O 12 Đặng Như Tứ

18 Nguyễn Xuân Quyết O 13 Nguyễn Hoàng Quốc Chí V

19 Hoàng Tuấn Anh V 14 Nguyễn Đức Thiện Chánh

20 Nguyễn Xuân Hùng X 15 Nguyễn Trung Hiếu V

21 Ng. Mạnh Tuấn Anh X 16 Nguyễn Đình Nhơn V

22 Ngô Anh Tuấn O 17 Lê Cao Hoài An V

23 Hoàng Văn Hà X 18 Nguyễn Chí Tâm

24 Lê Bật Hiếu O 19 Nguyễn Tấn Tài

25 Trần Đăng Bình (GK) V 20 Trần Đình Kha V

26 Huỳnh Tuấn Linh (GK) X 21 Lâm Ti Phông

29 Hoàng Văn Thành V 22 Nguyễn Hoàng Quân

32 Iheruome Uche V 23 Cao Văn Triền

33 Kiều Minh Đức V 25 Võ Ngọc Cường (GK) V

34 Nguyễn Hồng Phong V 27 Phạm Văn Thạch (GK)

35 Lê Tuấn Tú X 28 Trần Văn Hiếu V

88 Omoduemuke P. Oghene V 29 Trần Minh Sen

31 Nguyễn Long Hiệp

32 Huỳnh Đức Nghĩa

38 Pirchio Marcos Emiliano

39 Cosmin Sabin Goia V

Trọng tài thứ 4: Nguyễn Trung Kiên A GSTĐ (Ký tên)

Trợ lý 1: Trần Duy Khánh Giám sát trọng tài: Đoàn Phú Tấn

Trợ lý 2: Nguyễn Anh Đức Điều phối viên: Nguyễn Trung Tuấn

Ký tên: Ký tên: Ký tên: Ký tên:

Trọng tài: Nguyễn Tuấn Anh Giám sát trận đấu: Trần Anh Tuấn

HLV trưởng: Trưởng đoàn HLV trưởng: Trưởng đoàn

Đinh Cao Nghĩa Nguyễn Khắc Tiệp Võ Đình Tân Trần Quang Thường

Họ và tên Họ và tên

Tuổi trung bình 26,42 Tuổi trung bình 23,93

Đội bóng: Than Quảng Ninh Đội bóng: Sanna Khánh Hòa BVN

Màu trang phục: Xanh / Xanh / Xanh Màu trang phục: Đỏ / Đỏ / Đỏ
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Ghi chú: - TĐ: Thi đấu V - DB: Dự bị X - K: Không thi đấu

- Thủ môn (GK) - Đội trưởng (C) - Bị đình chỉ thi đấu

GSTĐ (Ký tên)
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Đoàn Phú Tấn

Nguyễn Trung Tuấn

Ký tên:

Trần Anh Tuấn

Trưởng đoàn

Trần Quang Thường

23,93

Sanna Khánh Hòa BVN

Đỏ / Đỏ / Đỏ
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